
Trên 
chuẩn

Đạt 
chuẩn

Chưa 
đạt 

chuẩn
HTSX HTT

Hoàn 
thành 
nhưng  

hạn chế 
năng 
lực

Không 
HTNV

CBQL 72 69 3 71 41 29 1 1

Giáo viên 496 354 131 11 138 138 299 10 1

Nhân viên 116 116 37 5 101 6 Không đánh giá:04

Cộng 684 423 250 11 246 138 358 16 2

CBQL 59 54 5 59 29 26 1 2 Không đánh giá: 01

Giáo viên 580 366 214 245 196 327 28 5

Nhân viên 105 105 25 7 85 7

Cộng 744 525 219 329 232 438 36 7

CBQL 36 3 33 36 16 19 1

Giáo viên 378 2 341 35 200 166 204 6 Không đánh giá:02

Nhân viên 86 86 17 10 70 6

Cộng 500 5 460 35 253 192 293 13

CBQL 14 8 6 11 7 3

Giáo viên 131 20 111 89 53 78 1

Nhân viên 29 1 19 9 10 2 29

Cộng 174 29 136 9 110 62 110 1

CBQL 3 3 3

Giáo viên 14 1 13 7

Nhân viên 2 2 1

Cộng 19 1 18 11

2.121 458 1.389 274 949 624 1.199 66 9

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
Phụ lục 7: TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2020-2021

Cấp học Loại hình
Tổng 

số 

Trình độ

Đảng 
viên

Kết quả đánh giá viên chức

Ghi chú

(Biểu kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         /9/2021 của UBND huyện)

THCS

THPT

TTGDNN-
GDTX

Tổng toàn huyện

Mầm non

Tiểu học
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